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8 EDTA Ethylene diamine tetraacetic 

acid 

 

9 E. coli Escherichia coli  

10 
GM Germination medium 

Môi trƣờng nảy mầm của 

hạt 

11 
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Isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside 

 

12 kb kilo base  

13 kDa kilo Dalton  

14 LB Luria Bertani  

15 

MS  

Môi trƣờng nuôi cấy mô 

cơ bản theo Murashige 

và Skoog 

16 mRNA messenger ribonucleic acid  

17 OD Optical density  
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18 
PCR Polymerase chain reaction 

Phản ứng chuỗi trùng 

hợp 

19 RM Rooting medium Môi trƣờng ra rễ 

20 RNA Ribonucleic acid  

21 SDS Sodium dodecyl sulfate  

22 TAE Tris – acetate- EDTA  

23 
X-gal 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-

D-galacto-pyranoside 

 

24 Taq Thermus aquaticus  

25 v/p Vòng/phút  
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